
Sở, Quận, 
Huyện

Đơn vị

1 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 06/09/1982 CBCC Quận Gò Vấp Phường 17 2.2.5 Q3 Lớp 4

2 Nguyễn Tuấn Cường 30/08/1999 CBCC Quận Gò Vấp Phường 17 2.2.5 Q3 Lớp 4

3 Nguyễn Thị Thu Phượng 10/03/1971 CBCC Quận Gò Vấp Phường 17 2.2.5 Q3 Lớp 4

4 Huỳnh Thị Ngọc Hân 16/01/1988 CBCC Quận Gò Vấp Phường 17 2.2.5 Q3 Lớp 4

5 Nguyễn Lê Ngọc Anh 07/05/1997 CBCC Quận Gò Vấp Phường 17 2.2.5 Q3 Lớp 4

6 Nguyễn Ngọc Mai Vy 30/04/1994 CBCC Quận Gò Vấp Phường 17 2.2.5 Q3 Lớp 4

7 Nguyễn Thị Hồng 01/05/1989 CBCC Quận Gò Vấp Phường 17 2.2.5 Q3 Lớp 4

Lớp

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 2.2.5 - LỚP 4
Lịch học: Ngày 13/11 - 15/11 - 22/11/2024.

Địa điểm: Học viện Cán bộ - CS2. 146 Võ Thị Sáu, Quận 3
Thời gian: Sáng từ 08:30 đến 11:45; Chiều từ 13:30 đến 16:45

STT Họ và tên Ngày sinh
CBCC/V

C

Đơn vị công tác
Khóa

Địa 
điểm



8 Nguyễn Thị Ngọc Điền 10/02/1982 CBCC Quận Gò Vấp Phường 17 2.2.5 Q3 Lớp 4

9 Hồ Đức Tài 22/04/1991 CBCC Quận Gò Vấp Phường 17 2.2.5 Q3 Lớp 4

10 Đỗ Trung Quân 31/05/1990 CBCC Quận Gò Vấp Phường 17 2.2.5 Q3 Lớp 4

11 Nguyễn Hồng Thắng 14/09/1985 CBCC Quận Gò Vấp Phường 17 2.2.5 Q3 Lớp 4

12 Nguyễn Lưu Kim Ngọc 23/04/1987 CBCC Quận Gò Vấp Phường 17 2.2.5 Q3 Lớp 4

13 Thân Thị Hồng Hạnh 27/05/1989 CBCC Quận Gò Vấp Phường 17 2.2.5 Q3 Lớp 4

14 Đặng Hồ Trung Thu 29/10/1981 CBCC Quận Gò Vấp Phường 17 2.2.5 Q3 Lớp 4

15 Nguyễn Thanh Liêm 07/12/1978 CBCC Quận Gò Vấp Phường 17 2.2.5 Q3 Lớp 4

16 Võ Đình Tý 10/10/1995 CBCC Quận Gò Vấp Phường 17 2.2.5 Q3 Lớp 4

17 Huỳnh Hảo 1958 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

18 Lê Ngọc Vân Anh 2007 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

19 Nguyễn Long Vũ 1974 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4



20 Trần Thị Thùy Quyên 1979 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

21 Phan Thị Ngọc Hạnh 1968 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

22 Võ Thị Hồng Ngọc Tú 1974 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

23 Trần Thụy Thanh Thủy 2004 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

24 Vũ Văn Tuân 1986 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

25 Lê Thị Tuyết Nhung 1970 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

26 Ngô Thu Tranh 1990 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

27 Nguyễn Thị Tuyết Vân 1965 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

28 Châu Huệ Mẫn 2001 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

29 Tô Đình Vũ 1988 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

30 Nguyễn Thị Hồng Vân 1975 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

31 Nguyễn Thị Kim Quế 1974 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4



32 Võ Thị Thanh Giang 1978 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

33 Trần Quốc Bảo 2002 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

34 Nguyễn Trần Lâm 1991 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

35 Huỳnh Thị Thu Trang 1978 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

36 Lưu Giang Cẩm Châu 1983 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

37 Giang A Liên 1955 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

38 Nguyễn Thanh Danh 2004 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

39 Tạ Quốc Dũng 1985 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

40 Nguyễn Thị Thúy Nga 1954 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

41 Lê Thị Bảy 1955 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

42 Dương Hoàng Tuyết Anh 1960 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

43 Salimah 1999 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4



44 Nguyễn Quyết Thắng 1983 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

45 Phạm Quang Nhật 1960 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

46 Phan Thị Bích Thủy 1961 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

47 Bùi Quang Hợp 1954 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

48 Trần Dật Đào 2000 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

49 Đoàn Tiếu Đạt 1987 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

50 Nguyễn Hoàng Chi 1960 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

51 Nguyễn Thị Kim Liên 1956 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

52 Nguyễn Thị Phương 1964 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

53 Nguyễn Hoàng Trúc 2002 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

54 Hoàng Tiến Cường 1992 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

55 Nguyễn Hữu Tài 1957 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4



56 Nguyễn Hoàng Thu Trang 1983 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

57 Nguyễn Hoàng Anh Quốc 1978 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

58 Huỳnh Hữu Khánh 2000 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

59 Lê Hoàng Tâm 1988 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

60 Nguyễn Thị Kiều Nga 1960 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4

61 Vũ Ngọc Ân 1961 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 4


